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	BỘ TƯ PHÁP
Số:      /BC-BTP

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày     tháng 8 năm 2017


BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành hành Luật tiếp cận thông tin

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Quyết định số 931/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin (sau đây gọi là dự thảo Nghị định).
Đến nay Cơ quan chủ trì soạn thảo đã hoàn thiện dự thảo Hồ sơ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Ngày 11/7/2017, Cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định đã có công văn số 2414/BTP-HSHC xin ý kiến tham gia của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (sau đây gọi chung là các cơ quan trung ương và địa phương) đặc biệt là những nơi có địa bàn đặc thù như khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn đối với dự thảo Nghị định này. Đồng thời với việc gửi văn bản xin ý kiến góp ý cho dự thảo, Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã đăng toàn văn nội dung hồ sơ dự thảo Nghị định (bao gồm dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định) trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ để lấy ý kiến toàn dân theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy pháp luật. Cho đến nay, không có ý kiến tham gia góp ý trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Về công văn tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định,  Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nhận được công  văn từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, 24 công văn từ các Bộ, cơ quan ngang bộ, 19 công văn từ các cơ quan địa phương như: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phúc đáp. Trong đó có hầu hết các các ý kiến nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định, phạm vi điều chỉnh và nhiều nội dung cơ bản của Nghị định và có một số ý kiến chi tiết vào dự thảo Nghị định.
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu và chỉnh lý các vấn đề tại dự thảo Nghị định, như: (i) đối tượng điều chỉnh (khoản 2 Điều 1); (ii) cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp (Điều  4); (iii) về việc thực hiện bảo đảm thi hành, theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình (Điều 13). 
Những ý kiến góp ý về cơ cấu, bố cục và kỹ thuật lập pháp đối với dự thảo Nghị định cũng đã được Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu và chỉnh lý. 
Dưới đây, Cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình đối với các ý kiến cụ thể và lý do Cơ quan chủ trì soạn thảo xin bảo lưu theo dự thảo Nghị định:

1. Về quy định các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn (Điều 2) và người khuyết tật (Điều 3) thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

Về ý kiến đề nghị chi tiết các biện pháp chủ yếu, cơ bản để các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin thực hiện, Cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng các vấn đề này đã được các văn bản quy phạm pháp luật như dự án Luật về hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Luật về người khuyết tật, Luật Báo chí, Luật xuất bản và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các luật này. Theo đó, các đề án và các quy định liên quan đã có những quy định chi tiết về các vấn đề hỗ trợ. Ví dụ như: quy định về việc dành thời lượng cho phát thanh/truyền hình các thông tin bằng tiếng dân tộc “VOV đã phát sóng 12 thứ tiếng dân tộc thiểu số là Mông, Thái, Dao, Ê đê, Ba na, Gia rai, K’ho, M’nông, Xơ đăng, Chăm, Khơ me, Cơ Tu với thời lượng phát sóng gần 30 giờ hàng ngày”
, Đề án “đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2016-2020” của Ủy ban dân tộc
, Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg về  Quy chế hoạt động thông tin cơ sở, Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 18/1/2011của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thông tin truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020
, Quyết định số 1019/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020
... Do đó, tránh tình trạng liệt kê không đầy đủ, Cơ quan chủ trì soạn thảo xin phép không quy định chi tiết.
2. Về đầu mối cung cấp thông tin bao gồm đơn vị đầu mối và cá nhân cung cấp thông tin

Có ý kiến cho rằng cần quy định cụ thể đơn vị làm đầu mối cung cấp thông tin, tuy nhiên Cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng đây là quyền chủ động sắp xếp căn cứ trên cơ sở tính hợp lý của từng cơ quan cung cấp thông tin để lựa chọn đầu mối cung cấp thông tin có thể theo từng giai đoạn và thời điểm nhưng cần phải có thông báo công khai, ví dụ như đối với các Bộ có thể linh hoạt giao Văn phòng Bộ hay Thanh tra Bộ, hay Cục Công nghệ thông tin hay đơn vị nào đó xét theo chức năng phù hợp đảm bảo được chức năng này một cách tốt nhất, hiệu quả nhất; đối với ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện và xã cũng tương tự như vậy. Do đó, dự thảo không ấn định đơn vị cụ thể.

Về ý kiến đề nghị bổ sung các nội dung từ chối cung cấp thông tin khi các thông tin yêu cầu thuộc phạm vi Điều 6, 7 của Luật tiếp cận thông tin, Cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng các quy định về vấn đề này đã được Luật quy định rất rõ ràng tại Điều 28 nên không nhắc lại quy định lại.

3. Về trang thiết bị cung cấp thông tin và ứng dụng thông tin trong việc cung cấp thông tin

Có ý kiến cho rằng cần quy định cụ thể các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin để người khuyết tật có thể tiếp cận, sử dụng, khai thác thông tin, Cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thấy các quy định này đã được các văn bản quy phạm pháp luật như đã nêu tại mục 2, nên tại Nghị định này chỉ quy định chung và cơ bản các phương tiện cần trang bị phù hợp theo tùy điều kiện của từng địa phương.

4. Về hiệu lực thi hành

Nghị định được dự kiến có hiệu lực thi hành phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật tiếp cận thông tin và đưa ra quy định đối với những thông tin được tạo ra trước ngày 1/7/2018 thì áp dụng việc cung cấp thông tin theo các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể.
5. Về các mẫu phiếu tại các Phụ lục kèm theo 

Về ý kiến đề nghị nên sắp xếp để giảm bớt mẫu phiếu bằng việc gộp một số phiếu có nội dung tương tự nhau như: mẫu số 1 và mẫu số 2 hoặc mẫu số 4 và 5, Cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thấy nên để riêng từng loại mẫu phiếu như dự thảo (7 mẫu phiếu) nhằm mục đích thuận tiện cho đơn vị cung cấp thông tin theo yêu cầu cũng như người yêu cầu cung cấp thông tin có thể thực hiện một cách nhanh chóng và kịp thời theo thời gian quy định đã được Luật tiếp cận thông tin quy định.

Có ý kiến đề nghị nên có mẫu “Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu” và “phiếu xác nhận hoàn thành việc cung cấp thông tin”, Cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng mẫu này sẽ được quy định tại Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 34 của Luật và Bộ Tư pháp sẽ ban hành Quy chế này (dự kiến trong quý 1 năm 2018). Đối với “phiếu xác nhận hoàn thành việc cung cấp thông tin” đã được thể hiện bằng phiếu “thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin” (mẫu số 05) trong trường hợp từ chối và phiếu “thông báo giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin” (mẫu số 04) trong trường hợp đã cung cấp thông tin, do đó để giảm bớt thủ tục hành chính, Cơ quan chủ trì cho rằng không nên quy định mẫu phiếu xác nhận.
Trên đây là bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý các cơ quan trung ương và địa phương đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Bộ Tư pháp kính gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trình Chính phủ ban hành Nghị định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, Vụ PLHS-HC.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Tiến Châu


� http://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/dinh-huong-phat-trien-phat-thanh-tieng-dan-toc-thieu-so-tren-song-vov-629154.vov


� http://csdl.ubdt.gov.vn/noidung/vanbandt/Lists/UBDTVanBanDen/Attachments/13201/22-%20TTr%20-%20UBDT.pdf
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PAGE  
4

